
CC KT Thi TB CC KT Thi TB CC KT Thi TB

1 2111113081 Nguyễn Mạnh Cường 19/05/1997 K21ACD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 7.0 7.1 6.7 TBK

2 2111417077 Lê Thanh Sáng 15/09/1996 K21ACD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 6.9 TBK

3 2111113083 Nguyễn Ngọc Thiện 17/11/1997 K21ACD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 7.0 7.1 6.5 TBK

4 2110233029 Đỗ Thị Ngọc Hạnh 13/12/1997 K21BCD1 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.0 7.0 7.5 7.1 K

5 2111233018 Phan Võ Trường Long 25/09/1997 K21BCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.3 K

6 2121237020 Nguyễn Trần Bảo Sơn 21/02/1996 K21BCD1 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 6.8 TBK

7 2111233019 Nguyễn Công Tâm 18/02/1996 K21BCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 6.9 TBK

8 2120225508 Nguyễn Thị Diệu Thuần 15/08/1993 K21BCD1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.6 TBK

9 2110235007 Phan Thị Hoài Thương 16/08/1997 K21BCD1 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.4 TBK

10 2111236938 Đặng Bá Trí 11/09/1997 K21BCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 K

11 2110233017 Hoàng Thị Ngọc Trinh 05/10/1995 K21BCD1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 K

12 2110235011 Dương Thị Cẩm Tú 31/08/1997 K21BCD1 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

13 2111233026 Ngô Văn Ý 14/05/1997 K21BCD1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

14 2111115100 Mai Xuân Bão 17/06/1997 K21CMU-TCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

15 2111113082 Nguyễn Duy Huy 12/02/1996 K21CMU-TCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 3.0 5.1 8.0 7.0 7.0 7.3 6.2 TBK

16 2111116631 Đặng Hồng Quân 09/12/1997 K21CMU-TCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.1 K

17 2111113073 Ngô Trường Thịnh 29/10/1997 K21CMU-TCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

18 2111119815 Nguyễn Tuấn Tiến 10/06/1997 K21CMU-TCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

19 2111113079 Trần Minh Tuấn 13/04/1996 K21CMU-TCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

20 2110716907 Nguyễn Hoài An 07/12/1996 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

21 2111715014 Trần Quốc An 26/07/1997 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

22 2111713052 Lê Trung Anh 23/12/1997 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 6.8 TBK

23 2111715017 Lê Cao Thành Công 19/10/1996 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 8.0 7.8 7.3 K

24 2111715018 Nguyễn Nhật Cường 18/02/1996 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 7.0 7.1 6.7 TBK

25 2110715023 Phạm Thanh Ngọc Dung 12/03/1997 K21DCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

26 2111236647 Trần Viết Anh Dũng 03/11/1997 K21DCD 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 6.8 TBK

27 2110715028 Lê Thị Ngọc Hân 12/01/1997 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

28 2110719528 Phạm Thị Hòa 05/02/1996 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

29 2111715032 Nguyễn Quốc Hội 08/02/1997 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK

30 2111715076 Nguyễn Trọng Anh Huân 14/10/1997 K21DCD 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 5.0 6.3 6.3 TBK

31 2111313013 Lê Huy 09/02/1997 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

32 2111715035 Lương Ngọc Huy 12/08/1997 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

33 2110719862 Lí Bội Kỳ 25/11/1997 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

34 2111715037 Lê Thanh Lân 15/12/1997 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.5 K

35 2110715038 Nguyễn Văn Kim Linh 13/03/1996 K21DCD 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.5 K

36 2110718034 Nguyễn Thị Kim Loan 04/03/1997 K21DCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

37 2110719757 Phan Thị Thảo Nguyên 07/05/1997 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

38 2110344970 Trần Thảo Nguyên 25/09/1997 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

39 2110717071 Huỳnh Thị Thu Nguyệt 16/09/1997 K21DCD 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

40 2110713056 Lê Võ Hồng Nhung 04/09/1997 K21DCD 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK
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41 2111713054 Nguyễn Hoàng Phú 28/03/1997 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 8.0 7.6 7.4 K

42 2111719858 Bùi Văn Phước 26/01/1996 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 5.0 2.5 4.7 8.0 7.0 5.0 6.3 5.9 TB

43 2111718491 Đỗ Minh Quốc 17/02/1997 K21DCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 5.0 6.3 6.6 TBK

44 2111715052 Trần Thanh Tài 23/12/1997 K21DCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 6.7 TBK

45 2110715055 Phạm Nguyễn Phương Thảo 18/12/1997 K21DCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK

46 2110719835 Trương Thị Thanh Thảo 08/11/1996 K21DCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

47 2111715061 Võ Duy Thức 02/02/1997 K21DCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

48 2110715063 Nguyễn Ngọc Phương Thủy 03/01/1996 K21DCD 8.0 7.0 6.0 6.8   K Đạt

49 2110715064 Trần Thị Thanh Thủy 12/05/1997 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

50 2110718060 Huỳnh Thị Thủy Tiên 15/10/1996 K21DCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 6.0 6.8  K Đạt

51 2111715065 Ngô Viết Tiến 07/10/1997 K21DCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 6.5 TBK

52 2111116682 Nguyễn Văn Trung Tín 27/05/1997 K21DCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 7.0 7.1 6.5 TBK

53 2110715072 Lê Thị Thùy Trang 24/08/1995 K21DCD 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 K

54 2110715071 Trương Thị Mai Trang 27/02/1997 K21DCD 7.0 7.0 6.0 6.5   K Đạt

55 2110715075 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10/11/1997 K21DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

56 2110715074 Trần Thị Thục Trinh 25/04/1997 K21DCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

57 2111123099 Nguyễn Đăng Vỹ 29/10/1997 K21ECD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

58 2110219599 Phan Thị Yến Diệu 04/07/1991 K21KCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.6 TBK

59 2110219582 Lê Thị Ngọc Duyên 23/07/1997 K21KCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

60 2110218315 Trần Thị Bé Kiều 02/04/1996 K21KCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

61 2110215092 Lê Thị Mỹ Linh 25/07/1997 K21KCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK

62 2110213068 Phạm Nguyễn Khánh Linh 04/06/1997 K21KCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 4.0 5.6 8.0 6.0 6.0 6.6 6.3 TBK

63 2110213069 Lê Thị Mỹ Nhi 09/03/1997 K21KCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

64 2110215095 Hồ Hà Phương 11/12/1996 K21KCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 8.0 7.8 7.1 K

65 2110215096 Lê Thị Phương Thảo 07/03/1997 K21KCD 8.0 8.0 5.0 6.5 8.0 7.0 3.0 5.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.4 TBK

66 2110215098 Trần Thị Thảo Trâm 17/04/1995 K21KCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

67 2111626655 Phan Phương Duy 20/07/1994 K21MCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 8.0 7.8 7.3 K

68 2110623105 Tô Võ Quỳnh Như 12/12/1997 K21MCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 K

69 2110623109 Đầu Thị Mỹ Nữ 16/10/1996 K21MCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

70 2111623102 Siu Sơ Răt 04/01/1996 K21MCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

71 2110623108 Phạm Thị Bích Tiên 26/03/1997 K21MCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

72 2110314979 Trần Đặng Thị Ngọc Diệp 11/04/1997 K21NCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

73 2110317974 Nguyễn Anh Linh Duyên 07/04/1997 K21NCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

74 2110313005 Lê Thanh Huyền 07/12/1997 K21NCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 6.9 TBK

75 2110718035 Nguyễn Thị Kim Linh 04/06/1997 K21NCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.8 TBK

76 2110319479 Huỳnh Kiều Oanh 26/09/1997 K21NCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

77 2110313010 Nguyễn Bảo Quỳnh 10/04/1997 K21NCD 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK

78 2110314993 Phan Thị Như Quỳnh 14/11/1997 K21NCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.2 K

79 2110317982 Trịnh Cao Bích Quỳnh 22/09/1995 K21NCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

80 2111715053 Nguyễn Hữu Thắng 04/11/1996 K21NCD 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.2 K

81 2110318354 Nguyễn Thị Hà Vy 14/09/1996 K21NCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 K

82 2111715015 Trần Nam Anh 29/06/1995 K21PSU-DCD 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 8.0 7.8 6.9 TBK

83 2111713039 Mai Quang Sơn Ca 05/06/1996 K21PSU-DCD 8.0 5.0 7.0 6.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.3 K

84 2110716762 Lê Ngọc Linh Chi 24/10/1997 K21PSU-DCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

85 2111715020 Nguyễn Nguyễn Tuấn Đạt 22/01/1995 K21PSU-DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 7.0 K

86 2111715034 Lê Minh Anh Duy 22/06/1996 K21PSU-DCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.4 TBK

87 2111713055 Tống Phước Duy 26/07/1997 K21PSU-DCD 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK
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88 2110717155 Hồ Thanh Nghĩa 09/06/1997 K21PSU-DCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK

89 2111713046 Nguyễn Ngọc Sơn 10/07/1997 K21PSU-DCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.9 TBK

90 2110715056 Ngô Trần Miên Thảo 14/12/1996 K21PSU-DCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

91 2111715079 Nguyễn Quang Vinh 29/11/1995 K21PSU-DCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 7.0 K

92 2111715080 Nguyễn Văn Vĩnh 24/06/1997 K21PSU-DCD 8.0 3.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 5.0 6.3 K Đạt

93 2110715081 Trương Hoàng Lan Vy 08/07/1997 K21PSU-DCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.9 TBK

94 2110223059 Hà Uyển My 12/12/1997 K21QCD 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

95 2111223061 Trương Văn Trí 20/03/1997 K21QCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

96 2121715570 Lê Minh Gia Đạt 03/04/1997 K21XCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

97 2111113078 Võ Công Đức 17/11/1997 K21TCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 7.0 7.1 6.5 TBK

98 2111615120 Đoàn Văn Hải 10/06/1997 K21XCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.5 TBK

99 2111119767 Đỗ Đình Hùng 08/10/1997 K21TCD 8.0 5.0 5.0 5.9 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.7 TBK

100 2111113086 Trần Đình Hưng 13/08/1997 K21TCD 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 6.8 TBK

101 2111113084 Lê Hoàng Lân 16/10/1997 K21TCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

102 2111116709 Hoàng Công Nguyên 07/06/1997 K21TCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

103 2111613095 Dương Quang Nguyên 24/12/1997 K21XCD 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 6.0 6.8 6.5 TBK

104 2111618772 Nguyễn Như Phôn 21/05/1997 K21XCD 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

105 2111118485 Đào Hữu Sơn 28/12/1997 K21TCD 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 4.0 5.6 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

106 2111119469 Nguyễn Hồng Sơn 13/05/1996 K21TCD 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 6.7 TBK

107 2111615124 Mai Xuân Trường 02/05/1997 K21XCD 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 6.0 6.6 6.7 TBK

108 2111619079 Lê Phước Xen U 19/12/1997 K21XCD 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

109 2111513117 Trần Văn Anh 29/11/1995 K21YCD1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.1 K

110 2110515139 Bùi Thị Bông 02/02/1996 K21YCD1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

111 2120516555 Đặng Thị Diệu 07/07/1996 K21YCD1 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.2 K

112 2110517673 Ngô Thị Ngọc Duyên 12/12/1997 K21YCD1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

113 2110513114 Huỳnh Trần Việt Hà 24/01/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.0 6.0 6.6 6.8 TBK

114 2110516665 Nguyễn Thị Thu Hà 27/05/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.8 TBK

115 2110515142 Võ Thị Thúy Hằng 24/12/1997 K21YCD1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6 7.1 K

116 2110517162 Trần Thị Quỳnh Hoa 26/06/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5 7.2 K

117 2110513125 Ngô Thị Bích Hồng 22/01/1997 K21YCD1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 K

118 2110518322 Lê Hoàng Huyên 09/03/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

119 2110513120 Nguyễn Thị Bích Ngân 16/08/1996 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

120 2110515147 Nguyễn Hồng Yến Nhi 28/08/1997 K21YCD1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 6.7 TBK

121 2110513115 Lê Thị Kim Phượng 28/07/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

122 2110513128 Võ Thị Kiều Phượng 28/08/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 7.2 K

123 2110518318 Phan Đông Nguyên San 24/10/1996 K21YCD1 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 6.0 7.0 7.1 6.5 TBK

124 2111515149 Phạm Như Sơn 08/12/1994 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.3 K

125 2110519790 Nguyễn Đặng Nhật Thảo 15/04/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 K

126 2110513131 Nguyễn Thanh Như Thảo 27/08/1997 K21YCD1 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

127 2110517161 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/11/1996 K21YCD1 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

128 2110513123 Hoàng Thị Minh Thương 21/01/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 6.0 6.8 7.0 K

129 2111515152 Lê Đình Cát Tiên 19/05/1997 K21YCD1 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

130 2110515154 Cao Thị Ái Trâm 19/07/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

131 2110515155 Võ Thị Huyền Trang 03/12/1995 K21YCD1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.1 K

132 2110513127 Phan Thị Hoàng Uyên 21/04/1997 K21YCD1 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.6 TBK

133 2110513129 Trần Thị Tố Uyên 30/05/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 7.0 7.1 7.1 K

134 2010517369 Nguyễn Trần Thảo Vân 01/06/1995 K21YCD1 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K
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135 2110516767 Hồ Thị Hoàng Yến 03/07/1997 K21YCD1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

136 2110518199 Nguyễn Hồ Nhật Yến 06/11/1997 K21YCD1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.4 K
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